
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

· Tên dự toán : Mua sắm vật tư, phụ tùng xe máy, TTG.
· Tên gói thầu : Mua sắm vật tư, phụ tùng xe máy, TTG
· Nội dung gói thầu : Mua sắm vật tư, phụ tùng xe máy, TTG.
· Địa điểm thực hiện giao hàng: Tại Đông Hải, Hải Phòng.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
· Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
· Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

· Phương thức LCNT : Một giai đoạn một túi hồ sơ.

· Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT : Quý I năm 2026.

· Loại hợp đồng : Trọn gói.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung 

· Nhà thầu cam kết:

· Hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa sử dụng, được đóng gói, bảo quản và vận chuyển phù hợp với tiêu chuẩn của nhà sản suất;
· Đối với vật tư, phụ tùng TTG có năm sản xuất từ 2015 trở lại đây; 
· Đối với vật tư, phụ tùng xe máy có năm sản xuất từ 2023 trở lại đây;
· Xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu chào xuất xứ hàng hóa theo đúng yêu cầu của E-HSMT ;
· Hàng hóa nhà thầu cung cấp tới địa điểm bàn giao hàng hóa theo quy định của Chủ đầu tư phải đảm bảo nguyên đai, nguyên kiện;
· Cam kết thu hồi hàng hóa bị lỗi do nhà cung cấp hoặc bị lỗi do quá trình vận chuyển đến địa điểm lắp đặt hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo về chất lượng;
· Sẵn sàng thực hiện thay thế lô sản phẩm khi không bảo đảm sử dụng do lỗi kỹ thuật;
· Giá trị hàng hóa đã bao gồm chi phí vận chuyển đến cơ quan chủ đầu tư, chi phí bảo hành, bảo trì, nghiệm thu theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết 
- Nhà thầu phải cung cấp phụ tùng đúng chủng loại, có danh điểm (chỉ để tham khảo) phù hợp hoặc tương đương với phụ tùng theo catalogue máy, bảo đảm đúng các thông số về kích thước, về độ nhẵn bóng các bề mặt, không rỉ sét, ố vàng, không dập móp, nứt gãy, trầy xước và khả năng tương thích, đồng bộ với thiết bị. Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hoá như sau:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan
	Ký hiệu tham khảo

(Mã danh điểm)
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	I
	URAL 5557 CẨU
	
	

	1
	Hộp số
	236У-1700003-30
	• Loại hộp số: cơ khí
• Số cấp tốc độ: 05 số tiến, 01 số lùi
• Momen xoắn tối đa, N.m: 930
• Khả năng áp dụng: Ural 5557, Ural 4320-10, Ural 43202-10

	2
	Khởi động
	9.0404
	• Công suất, kW: 8,2
• Điện áp định mức, V: 24
• Số răng: 10

	3
	Máy phát
	4573710528
	• Điện áp định mức, V: 28
• Cường độ dòng điện, A: 50
• Số rãnh puly: 2 (hoặc 1)

	4
	Bơm lái
	256Б-3407199-01
	• Áp suất tối đa, Mpa: 8,0±0,5
• Tốc độ quay tối đa, vòng/phút: 4800
• Lưu lượng, ml/vòng: 16

	5
	Két nước
	5323Я-1301010
	• Tản nhiệt, kW (kcal/h): 100,46 (86400)
• Dung tích, lít: 8
• Vật liệu: đồng (hoặc nhôm)

	6
	Bơm cao áp
	80.1111005-30 hoặc 805.1111005-30
	• Số lượng kim phun: 8
• Đường kính x hành trình pít-tông (mm): 10 × 11(±5%)
• Áp suất nén, MPa: 22,7
• Lưu lượng chu trình, mm³/chu kỳ: 104

	7
	Van chia thủy lực
	A060600.01.00 hoặc VBSO-SE 054101100435
	• Đầu kết nối: 3/4"
• Áp suất làm việc, Mpa: 35
• Phạm vi điều chỉnh, Mpa: 10-35
• Lưu lượng danh định, lít/phút: 140

	8
	Bơm thủy lực
	303.3.112.501
	• Thể tích làm việc danh nghĩa, cm3: 112
• Áp suất đầu vào/ ra, MPa (kgf/cm³): 20 (200)/ 20(200);
• Momen xoắn, N.m (kg*m/cm³): 332 (34);
• Công suất định mức, kW: 42

	II
	URAL 432067
	
	

	1
	Hộp số
	2361.1700004-56
	• Loại hộp số: cơ khí
• Số cấp tốc độ: 05 số tiến, 01 số lùi
• Momen xoắn tối đa, N.m: 930
• Thể tích nhớt, lít: 5,5

	2
	Máy phát
	8.9162
	• Điện áp định mức, V: 28
• Cường độ dòng điện, A: 80
• Số rãnh puly: 6

	3
	Bót lái
	64229-3400010-52
	• Áp suất tối đa, Mpa: 10
• Mô men xoắn tối đa tại trục đầu ra, N.m: 2945
• Tỉ số truyền: 24:1

	4
	Két nước
	4320Я3-1301012-06
	• Tản nhiệt, kW (kcal / h): 100,46 (86400)
• Dung tích, lít: 10
• Vật liệu: đồng (hoặc nhôm)

	5
	Két gió
	4320А-1172010
	• Kích thước (D x R x C) (mm): 790 x 706 x 222  (±5%)
• Vật liệu: nhôm
• Loại làm mát: khí nạp
• Khả năng áp dụng: động cơ YAMZ-236, YAMZ-238

	6
	Bơm cao áp
	324.1111005-10.01
	• Công suất, Hp: 230
• Loại nhiên liệu: dầu diesel
• Số kim phun: 6
• Bố trí kim phun: kiểu V

	7
	Turbo
	9.1195 hoặc
9.1196
	• Tốc độ quay trục, vòng/phút: 50.000
• Mức tăng công suất, lần: 1.8
• Công suất, m3/giờ: 0,25-0,35

	III
	URAL 4320- 3 CẦU
	
	

	1
	Hộp số
	141-1700025
	• Loại: cơ khí
• Số cấp tốc độ: 05 số tiến, 01 số lùi
• Momen tối đa, N.m: 850
• Tỉ số truyền cao nhất - thấp nhất : 5,62 - 0,742

	2
	Khởi động
	СТ142-3708000-10
	• Công suất định mức, kW: 9,2 
• Điện áp định mức, V: 24
• Số răng: 10

	3
	Máy phát
	4573710528
	• Điện áp định mức, V: 28
• Cường độ dòng điện, A: 50
• Số rãnh puly: 2 (hoặc 1)

	4
	Bơm hơi
	5320-3509015-10 hoặc 53205-3509015
	• Công suất, lít/phút: 275
• Công suất tiêu thụ, kW: 2,45
• Tốc độ trục tối đa, vòng/phút: 2500

	5
	Bót lái
	375-3400022
	• Áp suất tối đa, Mpa: 10
• Mô men xoắn tối đa tại trục đầu ra, N.m: 2945
• Tỉ số truyền: 24:1

	6
	Bơm lái/ Bơm trợ lực lái
	4310-3407200-01
	• Áp suất, Mpa: 12,5±0,5
• Phạm vi tốc độ trục đầu vào, vòng/phút: 600 đến 4800
• Nhiệt độ chất lỏng làm việc, ° C:-20 đến +90

	7
	Két nước
	4320-1301010-01
	• Tản nhiệt, kW (kcal / h): 100,46 (86400)
• Dung tích, lít :10
• Vật liệu: đồng (hoặc nhôm)

	8
	Két gió
	5320-1013010-02
	• Vật liệu: đồng (hoặc nhôm)
• Tản nhiệt, kW: 9,64 
• Kích thước (D x R x C) (mm): 854 x 193 x 60 (±5%)

	9
	Bơm cao áp
	33.1111007-02
	• Số kim phun: 8
• Công suất: 210 hp ở 2600 vòng/phút
• Bố trí kim phun: kiểu V

	IV
	URAL 4320 (Cẩu)
	
	

	1
	Khởi động
	СТ142-3708000-10
	• Công suất định mức, kW: 9,2 
• Điện áp định mức, V: 24
• Số răng: 10

	2
	Máy phát
	4573710528
	• Điện áp định mức, V: 28
• Cường độ dòng điện, A: 50
• Số rãnh puly: 2 (hoặc 1)

	3
	Bót lái
	375-3400022
	• Áp suất tối đa, Mpa: 10
• Mô men xoắn tối đa tại trục đầu ra, N.m: 2945
• Tỉ số truyền: 24:1

	4
	Két nước
	4320-1301010-01
	• Tản nhiệt, kW (kcal / h): 100,46 (86400)
• Dung tích, lít:10
• Vật liệu: đồng (hoặc nhôm)

	5
	Két gió
	5320-1013010-02
	• Vật liệu: đồng (hoặc nhôm)
• Công suất tản nhiệt, kW: 9,6
• Kích thước (D x R x C) (mm): 854 x 193 x 60 (±5%)

	6
	Bơm cao áp
	33.1111007-02
	• Số kim phun: 8
• Bố trí kim phun: kiểu V
• Công suất: 210 hp ở 2600 vòng/phút

	V
	Xe TTG
	
	

	1
	Bơm tay PHM-1
	740-05-сб.153
	• Loại: bơm nhiên liệu
• Lưu lượng, lít/phút: 9
• Áp suất đầu ra, kPa: 98 - 197
• Chất lỏng làm việc : các loại nhiên liệu, nhiên liệu T-1, TS-1

	2
	Đồng hồ áp suất TЭM-15
	740-80-сб164
	• Giới hạn đo, Mpa (kgf/cm²): 1,5 (15)
• Dòng tiêu thụ tối đa, A: 0,15
• Điện áp cung cấp, V: 27

	3
	Rơ le điều chỉnh điện áp
	РРТ-30
	• Loại: Mạch đơn
• Điện Áp, V: 27 đến 29
• Cường độ dòng điện, A: 48

	4
	Bơm nước động cơ
	СБ 511-461
	• Loại: tuần hoàn
• Kiểu bơm: ly tâm
• Nhiệt độ làm việc tối đa, ℃: 110

	5
	Máy phát điện Г-6,5C
	3309-25-2
	• Công suất, kW: 6,5 
• Điện áp, V: 28
• Cường độ dòng điện, A: 22

	6
	Bơm dầu nhờn MЗH-2
	740-38-сб11З
	• Áp suất đầu ra, kgf/cm²: 9 
• Điện áp, V: 24
• Công suất, W: 600

	7
	Lọc sóng Ф-5
	740-89-сб.144А
	• Sơ đồ đấu nối: 1 dây dẫn
• Mức suy yếu tín hiệu, dB: 114
• Điện áp nguồn cấp, V: 27
• Cường độ dòng của mạch công suất, A: 180

	8
	Đèn kích thước ГCT-64
	740-82-170
	• Công suất, W: 10
• Điện áp cung cấp, V: 27
• Nhiệt độ làm việc, ℃: -50 đến +70

	9
	Đồng hồ volts Ampere VA-440
	740Б-80-118сб
	• Dải điện áp, V: 0-30
• Độ chia điện áp, V: 2
• Dải cường độ dòng điện, A: 100-0-300
• Độ chia cường độ dòng điện, A: 20

	10
	Đồng hồ áp suất dầu
	ТЕМ-15
	• Giới hạn đo, Mpa: 1,5
• Thang đo, Mpa: 1
• Điện áp cung cấp, V: 27
• Độ chịu rung của cảm biến áp suất: gia tốc đến 100 m/s², tần số từ 20 đến 80 Hz

	11
	Bơm nước động cơ
	СБ-1211-00-55

	• Loại bơm: kiểu cánh gạt
• Lưu lượng, m3/h: 8,4 
• Mạch làm mát: tuần hoàn



1.2.3. Yêu cầu về chứng từ

· Chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ:

· Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp Chứng chỉ xuất xứ (Certificate of Origin) phát hành bởi Phòng thương mại nước xuất khẩu hoặc Nhà sản xuất, Chứng chỉ chất lượng (Certificate of Quality) phát hành bởi nhà sản xuất: bản gốc hoặc bản sao công chứng, bản dịch thuật . Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh
· Đối với hàng hóa trong nước: Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau: Giấy xuất xưởng, Báo cáo kiểm tra chất lượng: bản gốc, có xác nhận của nhà sản xuất.
· Catalogue, hồ sơ kỹ thuật:
           + Nhà thầu cung cấp catalogue để minh chứng cho các thông số kỹ thuật mà nhà thầu chào. Trường hợp không có tài liệu chứng minh đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, sẽ coi như hàng hóa không có cơ sở để đánh giá các thông số kỹ thuật và đánh giá không đạt.

           - Trường hợp tài liệu trên là tiếng nước ngoài, nhà thầu phải cung cấp 03 bộ bản dịch thuật có công chứng kèm theo khi bàn giao hàng hóa.
1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải cung cấp giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức, cung cấp, vận chuyển, bốc xếp hàng hoá hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ và mức độ an toàn.
- Hàng hóa phải được kiểm tra lắp đặt thử hoạt động đồng bộ với trang thiết bị.
a) Bảo hành:

Để đảm bảo chất lượng hàng hóa, máy móc đạt đúng yêu cầu chất lượng theo quy định của E-HSMT và cam kết trong E-HSDT, toàn bộ hàng hóa, sản phẩm thuộc gói thầu phải được cam kết bảo hành theo quy định như sau:

- Thời gian bảo hành (tối thiểu): 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng hoặc theo thời gian bảo hành của Nhà sản xuất và được cam kết bằng bảo lãnh ngân hàng giá trị là 3% giá trị hợp đồng.

b) Phương án kỹ thuật thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa hàng hóa, thiết bị trong thời gian bảo hành:

Nhà thầu phải trình bày được biện pháp, phương pháp kỹ thuật thực hiện dịch vụ bảo hành theo yêu cầu về bảo hành của Chủ đầu tư như sau: Chậm nhất sau 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng văn bản hoặc lời nói thông qua email hoặc hotline hoặc fax hoặc trực tiếp), Cán bộ do Nhà thầu bố trí phải có mặt tại địa điểm của Chủ đầu tư, để thực hiện các nghĩa vụ nêu trên.

c) Giá dự thầu: Phải bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu và thuế các loại có liên quan (kể cả chi phí phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu, kiểm định, kiểm thử theo yêu cầu của Chủ đầu tư và các quy định khác của Bộ Quốc phòng, không được phép phát sinh bất kỳ chi phí nào trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan tới danh mục hàng hóa của gói thầu này đã mời thầu).

Mục 2. Bản vẽ

Không áp dụng.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, ký hiệu, chất lượng, chứng chỉ CO, CQ theo các yêu cầu của E-HSMT và đề xuất, cam kết trong E-HSDT.

- Toàn bộ hàng hoá sẽ được kiểm tra, nghiệm thu theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong chương V-EHSMT. 
- Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự hư hỏng, không đúng chủng loại, không đảm bảo chất lượng, không đúng quy cách, không đúng nhà sản xuất, không đúng xuất xứ, không đúng năm sản xuất, hai Bên phải tiến hành lập biên bản. Nhà thầu phải đưa ra phương án thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các khiếm khuyết này và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng hóa thay thế, các sai sót phát sinh (nếu có).

- Sau khi kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu quy định của hợp đồng, hai Bên tiến hành nghiệm thu bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng. Việc nghiệm thu bàn giao phải được lập thành văn bản có xác nhận của đại diện hai Bên trong đó thể hiện các hàng hóa đáp ứng được theo yêu cầu của Hợp đồng.
- Quá trình kiểm tra, nghiệm thu nếu phát hiện những hàng hóa không đạt yêu cầu, Nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa, hai bên tổ chức kiểm tra, giám định chất lượng và nghiệm thu lại, mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo đảm (nếu có).
